
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216019-1 Bi hãm 3 BFL061F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL082F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL122F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL200F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL201F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL201R Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL202F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL300F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL301F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL301R Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL400F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL402F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFL402R Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT020F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT020F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT022F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT022F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT040F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT040F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT041F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT041F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT041R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT041R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT044F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT044F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT080F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT080F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT081F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT081F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT082F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT082F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT082R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT082R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT084F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT084F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT122F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT122F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT123F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT123F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT124F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT124F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT124R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT124R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BFT126F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 BFT126F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 BHR242 Cordless Combination Hammer 029 4

216019-1 Bi hãm 3 BHR243 Cordless Combination Hammer 029 4

216019-1 Bi hãm 3 BTD040 Cordless Impact Driver 013 2

216019-1 Bi hãm 3 BTD040 Cordless Impact Driver 016-1 28



216019-1 Bi hãm 3 BTD042 Cordless Impact Driver 013 2

216019-1 Bi hãm 3 BTD042 Cordless Impact Driver 016-1 28

216019-1 Bi hãm 3 BTD060 Cordless Impact Driver 013 2

216019-1 Bi hãm 3 BTD060 Cordless Impact Driver 016-1 28

216019-1 Bi hãm 3 BTD062 Cordless Impact Driver 013 2

216019-1 Bi hãm 3 BTD062 Cordless Impact Driver 016-1 28

216019-1 Bi hãm 3 BTS130 Cordless Oil-P�lse Driver 018 2

216019-1 Bi hãm 3 BTW070 Cordless Impact Wrench 016-1 28

216019-1 Bi hãm 3 BTW072 Cordless Impact Wrench 016-1 28

216019-1 Bi hãm 3 DBN600 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 099 1

216019-1 Bi hãm 3 DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 2

216019-1 Bi hãm 3 DF010D Cordless Driver Drill 006 2

216019-1 Bi hãm 3 DF012D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 2

216019-1 Bi hãm 3 DF030D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 2

216019-1 Bi hãm 3 DF031D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 2

216019-1 Bi hãm 3 DF032D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 2

216019-1 Bi hãm 3 DF033D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

017 2

216019-1 Bi hãm 3 DFL061F Cordless Angle N�t R�nner 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL082F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL122F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL123F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL201F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL201R Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL202F Cordless Angle Screwdriver 019 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL300F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL301F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL301R Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL400F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL402F Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL402R Cordless Angle Screwdriver 045 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL650F Cordless Angle Screwdriver 054 13

216019-1 Bi hãm 3 DFL651F Cordless Angle Screwdriver 054 13

216019-1 Bi hãm 3 DFR452 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

039 1

216019-1 Bi hãm 3 DFR453 Cordless A�to Feed Screwdriver 039 1

216019-1 Bi hãm 3 DFR551 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

039 1

216019-1 Bi hãm 3 DFR552 Cordless A�to Feed Screwdriver 039 1

216019-1 Bi hãm 3 DFT022F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT022F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT041F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT041F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT041R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT041R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT043F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT043F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT044F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT044F Cordless Screwdriver 040 13



216019-1 Bi hãm 3 DFT060T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT082F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT082F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT082R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT082R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT083F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT083F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT084F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT084F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 030 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT085F Máy Bắt Vít chạy Pin 048 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT120T Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT124F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT124F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT124R Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT124R Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT125F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT125F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT126F Cordless Screwdriver 022 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT126F Cordless Screwdriver 040 13

216019-1 Bi hãm 3 DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 030 2

216019-1 Bi hãm 3 DFT127F Máy Bắt Vít chạy Pin 048 13

216019-1 Bi hãm 3 DHR171 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

024 2

216019-1 Bi hãm 3 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

025 3

216019-1 Bi hãm 3 DHR183 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

030 2

216019-1 Bi hãm 3 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

029 4

216019-1 Bi hãm 3 DHR243 Cordless Combination Hammer 029 4

216019-1 Bi hãm 3 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021 24

216019-1 Bi hãm 3 DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 025 2

216019-1 Bi hãm 3 DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

216019-1 Bi hãm 3 DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015 24

216019-1 Bi hãm 3 DTL300 Máy Siết B� Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 29

216019-1 Bi hãm 3 DTL301 Máy Siết B� Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 29

216019-1 Bi hãm 3 DTL302 Máy Siết B� Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 29

216019-1 Bi hãm 3 DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver 030 22

216019-1 Bi hãm 3 DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver 049 6

216019-1 Bi hãm 3 DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver 051 34

216019-1 Bi hãm 3 DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver 030 22

216019-1 Bi hãm 3 DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver 049 6

216019-1 Bi hãm 3 DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver 051 34



216019-1 Bi hãm 3 DTS130 Cordless Oil-imp�lse Driver 018 2

216019-1 Bi hãm 3 DTS131 Cordless Oil-P�lse Driver 013 2

216019-1 Bi hãm 3 DTS141 Máy Bắt Vít X�ng Dầ� Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

013 2

216019-1 Bi hãm 3 DTW180 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 24

216019-1 Bi hãm 3 DTW181 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 24

216019-1 Bi hãm 3 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 4

216019-1 Bi hãm 3 HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

037 3

216019-1 Bi hãm 3 HR140D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

024 2

216019-1 Bi hãm 3 HR166D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

024 2

216019-1 Bi hãm 3 HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

025 3

216019-1 Bi hãm 3 HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

025 3

216019-1 Bi hãm 3 HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2610 Combination Hammer 027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2610T Combination Hammer 027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2611F Combination Hammer 027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2611FT Combination Hammer 027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2631FT Combination Hammer 027 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

031 4



216019-1 Bi hãm 3 HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

031 4

216019-1 Bi hãm 3 HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

020 3

216019-1 Bi hãm 3 HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

032 3

216019-1 Bi hãm 3 M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 M8701 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 MT871 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

027 4

216019-1 Bi hãm 3 TD0100 Impact Driver 012 2

216019-1 Bi hãm 3 TD0100 Impact Driver 015 24

216019-1 Bi hãm 3 TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012 2

216019-1 Bi hãm 3 TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

015 24

216019-1 Bi hãm 3 TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

012 2

216019-1 Bi hãm 3 TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

015 24

216019-1 Bi hãm 3 TD020D Cordless Impact Driver 012 23

216019-1 Bi hãm 3 TD020D Cordless Impact Driver 041 2

216019-1 Bi hãm 3 TD021D Cordless Impact Driver 012 23

216019-1 Bi hãm 3 TD021D Cordless Impact Driver 041 2

216019-1 Bi hãm 3 TD022D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 23

216019-1 Bi hãm 3 TD022D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 2

216019-1 Bi hãm 3 TD023D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 2

216019-1 Bi hãm 3 TD023D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 23

216019-1 Bi hãm 3 TD090D Cordless Impact Driver 016 2

216019-1 Bi hãm 3 TD090D Cordless Impact Driver 019 24

216019-1 Bi hãm 3 TD091D Cordless Impact Driver 016 2

216019-1 Bi hãm 3 TD091D Cordless Impact Driver 019 24

216019-1 Bi hãm 3 TD110D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 2

216019-1 Bi hãm 3 TD110D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 24

216019-1 Bi hãm 3 TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 2

216019-1 Bi hãm 3 TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021 24

216019-1 Bi hãm 3 TD112D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 25

216019-1 Bi hãm 3 TW060D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 24

216019-1 Bi hãm 3 TW100D Cordless Impact Wrench 019 24

216019-1 Bi hãm 3 TW140D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 24

216019-1 Bi hãm 3 TW141D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 24

216019-1 Bi hãm 3 TW160D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 24

216019-1 Bi hãm 3 TW161D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 24
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